
STT Mã HP Tên Học phần
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ò
n

g

M
ã
 

C
o
d

e

30 Bảy Sáng 03/8/2024 31/08/2024 1 6 6 B.204

Ba Tối 06/8/2024 10/09/2024 12 16 5

Năm Tối 08/8/2024 05/09/2024 12 16 5

11

30 0908667257 Năm Tối 22/8/2024 19/09/2024 1 6 6
Học 

online

30

30 0969124456 Bảy Tối 03/8/2024 07/09/2024 12 16 5
Học 

online

30

30 Bảy Sáng 03/8/2024 31/08/2024 1 6 6 B.204

45

30 Bảy Chiều 03/8/2024 31/08/2024 7 12 6 B.204

45

30 0908667257 Hai Tối 05/8/2024 02/09/2024 12 16 5
Học 

online

30

30 0982334276 Ba Tối 06/8/2024 03/09/2024 12 16 5
Học 

online

30

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Thức

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

4MĐ501037
Thiết kế layout 

Web
3

Trần Nữ 

Vĩ

MĐ501061
Lập trình giao 

diện web 2
3

6

5

5

5

4MĐ501036 Nghệ thuật chữ 3

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

4 MĐ501060
Lập trình giao 

diện web 1
3

Cƣờng
Phạm 

Ngọc
3 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

5

12

7

6

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

 THỜI KHÓA BIỂU_HỌC LẠI

HỆ CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG, TRUNG CẤP_HỌC KỲ 3-NĂM HỌC: 2023-2024

(Thực hiện từ ngày 01/8/2024 đến 30/9/2024)

BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
----oOo----

MĐ501030
Thiết kế chuyển 

động 3D
32

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

54

Họ tên giảng viên

1 MĐ501003 Cơ sở lập trình 4
Trƣơng 

Nhƣ
Nhật 0368660339

Học 

online

Nguyễn Đình Hoàng

Nguyễn Đình Hoàng

0908384616

0908384616
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30 0908667257 Tƣ Tối 07/8/2024 04/09/2024 12 16 5
Học 

online

30

15 0982334276 Năm Tối 01/8/2024 15/08/2024 12 16 5
Học 

online

60

15 0908667257 Sáu Tối 02/8/2024 16/08/2024 12 16 5
Học 

online

30

15 0908667257 Ba Tối 06/8/2024 03/09/2024 12 16 5
Học 

online

30

30 Ba Tối 06/8/2024 03/09/2024 12 16 5
Học 

online

45

15 Tƣ Tối 07/8/2024 21/08/2024 12 16 5
Học 

online

60

30 Năm Tối 01/8/2024 29/08/2024 12 16 5
Học 

online

45

30 Năm Tối 01/8/2024 29/08/2024 12 16 5
Học 

online

45

30 Bảy Tối 03/8/2024 31/08/2024 12 16 5
Học 

online

45

30 Bảy Chiều 03/8/2024 31/08/2024 7 12 6 B.204

45

30908481828

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

3

Huỳnh Luân

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Hà Mỹ Trinh

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Lê Anh Tuấn

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

11 MH501025 Màu sắc 2

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi

10 MH501024 Nhập môn đồ họa 3 Chi

MĐ501039
Thiết kế phối cảnh 

3D
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

6

13

12

3

3

3

2

2

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript 1
3

Trần 

Nguyễn 

Anh

Chi

Lê Anh TuấnMĐ501002 Cấu trúc máy tính

4

MĐ501040
Đồ án chuyên 

ngành
3

Trần Nữ 

Vĩ
Thức 2

MĐ501056 Ứng dụng Web 3

16 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3

15 MĐ501043 Mạng máy tính 3

14 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

9

17

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

8

0356472338

0908481828

0975744875

Trƣơng Nhƣ Nhật 0934985922

Trƣơng Nhƣ Nhật 0934985922

Trần 

Nguyễn 

Anh
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15 Bảy Sáng 03/8/2024 17/08/2024 1 5 5 B.404

45

15 Bảy Chiều 03/8/2024 17/08/2024 7 12 5 B.404

45

10 Hai Tối 09/9/2024 16/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Hai Tối 05/8/2024 12/08/2024 12 16 5
Học 

online

30

10 Ba Tối 10/9/2024 17/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Hai Tối 12/8/2024 19/08/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Tƣ Tối 11/9/2024 18/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Ba Tối 10/9/2024 17/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Tƣ Tối 11/9/2024 18/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Năm Tối 12/9/2024 19/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

3

Chi

Phạm Đào Minh Vũ

Trang

Nguyễn 

Đỗ Thƣ
Hƣơng

Hƣơng

Âu

1

1

1

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Trần 

Nguyễn 

Anh

Thiết kế chuyển 

động 2D

Nguyễn 

Đỗ Thƣ

Phạm Thị 

Hoàng

Lập trình PHP 2

Lập trình PHP 1

Thiết kế bao bì

20

21

22

23

24

25

26

27

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Lê Thụy 

Đoan

1

1

13

Cơ sở dữ liệu

Thiết kế poster

Thiết kế web 2

Kỹ thuật in

MĐ501029

MH501004

MĐ501041

MĐ501007

MĐ501034

MĐ501046

MĐ501045

MĐ501042

3

3

3

3

3

3

3

Lê Anh Tuấn

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

1

19 MĐ801027 An ninh mạng

18 MĐ801013

Đồ họa ứng dụng 

(Adobe 

Photoshop)

3
Nguyễn 

Đỗ Thƣ
Hƣơng

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

0907307377

0902081181

0908491828

0908667257

0902081181

0937728471

0902081181

0905646162

Trƣơng Nhƣ Nhật

Trƣơng Nhƣ Nhật

0934985922

0934985922
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10 Năm Tối 26/9/2024 03/10/2024 12 16 5
Học 

online

95

10 Sáu Tối 13/9/2024 20/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Bảy Tối 14/9/2024 21/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

8 Bảy Tối 14/9/2024 21/09/2024 12 15 4
Học 

online

52

10 Sáu Tối 13/9/2024 20/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

8 Hai Tối 12/8/2024 19/08/2024 12 15 4
Học 

online

52

8 Hai Tối 12/8/2024 19/08/2024 12 15 4
Học 

online

52

10 Hai Tối 12/8/2024 19/08/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Ba Tối 13/8/2024 20/08/2024 12 16 5
Học 

online

50

10 Tƣ Tối 14/8/2024 21/08/2024 12 16 5
Học 

online

50

Vũ

Cƣờng

Hƣơng

Đạt

35

36

37

Hƣơng

Vũ

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Phạm 

Ngọc

Nguyễn 

Đỗ Thƣ

Phạm Tiến

Phạm Đào 

Minh

Nguyễn 

Đỗ Thƣ

Phạm Đào 

Minh

Lê Anh 

Công nghệ kiểm 

thử ứng dụng

MĐ501146

MĐ501049

Tin học ứng dụng

Thực tập Điện - 

Điện tử

Lập trình Android 

cơ bản

Lập trình Android 

nâng cao

29

30

31

32

33

34

1

1

1

28 1

1

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

MĐ501026

Thiết kế hình ảnh 

với Adobe 

Photoshop

3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

MĐ501176
Kỹ thuật nhiếp 

ảnh
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

1

1

0764236575

Hệ thống quản lý 

nội dung (CMS)

Lập trình hƣớng 

đối tƣợng

Biên tập chỉnh sửa 

phim

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

0905646162

0905646162

Tuấn

Nguyễn 

Đức 
Trí

1

1

4

3

3

3

MĐ501033

MĐ501058

MĐ801012

MĐ501083

MĐ501145

3

3

3

3

MĐ501044 0902081181

0969124456

0902081181

Trƣơng Nhƣ Nhật

Trƣơng Châu Long

0934985922

0907208586

0983491828

0911995533
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8 Bảy Tối 14/9/2024 21/09/2024 12 15 4
Học 

online

52

10 Sáu Tối 06/8/2024 13/08/2024 1 5 5
Học 

online

50

10 Bảy Sáng 24/8/2024 31/08/2024 1 5 5
Học 

online

50

10 Sáu Tối 30/8/2024 06/09/2024 12 16 5
Học 

online

50

15 0975822520 Bảy Sáng 03/8/2024 17/08/2024 1 5 5
Học 

online

60

15 Bảy Chiều 03/8/2024 17/08/2024 7 12 5
Học 

online

30

15 Bảy Sáng 03/8/2024 17/08/2024 1 5 5
Học 

online

45

10 Bảy Sáng 24/8/2024 31/08/2024 1 5 5
Học 

online

50

10 Bảy Sáng 03/8/2024 10/08/2024 1 5 5
Học 

online

50

10 Bảy Sáng 03/8/2024 10/08/2024 1 5 5
Học 

online

50

0906679196

Phạm Ngọc Phƣơng 0903106607

y2mjj5i

4zh17u4

isa0hrs

0eczr71

g6jnhnl

1g5ppf2

38 Web frameworkMĐ501057

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

13

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

1

45 MH502049
Quản  trị nguồn 

nhân lực
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

43 MH502006 Kinh tế vi mô

44 MH502046
Phân tích hiệu quả 

kinh doanh
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

3 Phạm Ngọc Phƣơng 0903106607

Trần Thị Phƣơng 

Mai

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

2

2

2

0907307377

Phạm Thị Hoàng

Phạm Thị Hoàng

Phạm Ngọc Phƣơng 0903106607

39 MĐ501071
Đồ họa xử lý ảnh 

với Photoshop
3

Lê Thụy 

Đoan
Trang

42 MH502027 Kinh tế quốc tế 3

41 MH502068 Kế toán thuế 2

40 MH502059
Kế toán tài chính 

1

Trƣơng Nhƣ Nhật 0934985922

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

0975822520

Nguyễn 

Đỗ Thƣ
Hƣơng

MĐ502054

Kỹ xảo  truyền 

thông với After 

Effects

3
Phạm 

Ngọc
Cƣờng 0969124456 1

MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 0902081181 1

4
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Số 
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C
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Họ tên giảng viên

10 Bảy Chiều 03/8/2024 10/08/2024 7 12 5
Học 

online

50

10 Bảy Sáng 03/8/2024 10/08/2024 1 5 5
Học 

online

50

10 Bảy Chiều 03/8/2024 17/08/2024 7 12 5
Học 

online

50

15 Năm Tối 01/8/2024 15/08/2024 12 16 5
Học 

online

45

10 Năm Tối 05/9/2024 19/09/2024 12 16 5
Học 

online

20

10 Tƣ Tối 07/8/2024 14/08/2024 12 16 5
Học 

online

45

10 Năm Tối 01/8/2024 08/08/2024 12 16 5
Học 

online

65

Ghi chú: Tiết 12 bắt đầu từ 17h15. 

Các môn học online thì GV sẽ add các bạn vào team, trƣờng hợp gần đến ngày học mà GV chƣa add các bạn vào thì các bạn liên hệ GV theo số điện thoại có trong TKB

Trần Ngọc Chiêu 

Đăng
0933339905

Lƣ Quốc Tuấn 0879271285

0388466204

0379069576

1

1

iz8b091

n81g1qw

djuiwhq

eo2ydzt

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

148 MH502012 Toán tài chính 3
Trần Thị Phƣơng 

Mai
0906679196

Nguyễn 

Thị Mỹ
 Chi

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

52 MH502002 Giáo dục Chính trị 4
Nguyễn 

Huyền
Trang

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

51 MH510002 Tiếng Anh 2 3

Nguyễn 

Thị Mỹ
 Chi

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

50 MH502004 Pháp luật 2 Lƣ Quốc Tuấn

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

2

2

49 MH510001 Tiếng Anh 1 3 0388466204

0879271285

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

47 MH502058
Thƣơng mại điện 

tử
3

Giờ bài tập. Sinh viên tự học tại nhà

1

1

46 MH502072
Quản trị thƣơng 

hiệu
3
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